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1 71101547 Đặng Mạnh Khang Nhóm 1 6 6 8 7

2 71102723 Nguyễn Ngọc Thành Quang 6 5,5 6,5 6

3 71102868 Lê Quang Rin 6 6 7 6,5

4 71100247 Trần Ngọc Bảo 6 5 6 6

5 71000681 Lê Minh Điền Nhóm 2 7 5 6,5 6,5

6 71001588 Phạm Đăng Khôi 7 6,5 5,5 6

7 71102023 Nguyễn Văn Mạnh
8 71101846 Nguyễn Thị Thùy Linh 3,5 5,5 3,5

9 71103794 Huỳnh Minh Trí Nhóm 3 7 6 7 7

10 71103538 Nguyễn Nhật Thư 7 6,5 7,5 7

11 71100761 Trần Ngọc Đạt 7 6 6,5 6,5

12 71101077 Võ Thị Hậu 7 6,5 7,5 7

13 71101821 Đoàn Thị Mỹ Linh Nhóm 4 9 7 8 8

14 71100078 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 9 5,5 8 8

15 71102426 Phan Thị Yến Nhi 9 5 7,5 7,5

16 71100346 Vũ Mộng Cầm 9 5 8 7,5

17 71103540 Trần Anh Thư 9 7 7 7,5

18 71102668 Nguyễn Phạm Băng Phương Nhóm 5 8 5 8 7,5

19 71100902 Hoàng Thị Giang 8 5 6,5 6,5

20 71103722 Đỗ Thị Trang 8 5 7,5 7

21 71103700 Nguyễn Thanh Toàn 8 5 8 7,5

22 71103150 Phan Thị Diễm Thanh Nhóm 6 8 10 8,5 8,5

23 71100064 Huỳnh Kim Vân Anh 8 10 8,5 8,5

24 71103743 Lâm Quang Tráng 8 8 8,5 8,5

25 71100772 Đỗ Trí Đăng 8 8 7,5 8

26 71103725 Hồng Trang Nhóm 7 8 7,5 9 8,5

27 71101828 Huỳnh Thị Thùy Linh 8 6 7,5 7,5

28 71103516 Bùi Thị Minh Thùy 8 6 8 7,5

29 71104409 Trần Hoàng Yến 8 5 7 7

30 71103161 Võ Thiện Thanh Nhóm 8 7 7,5 8 7,5

31 71101942 Lê Văn Lộc 7 5 6,5 6,5

32 71101543 Võ Hoàng Kha 7 5,5 7 6,5

33 71104109 Nguyễn Hoàng Tùng 7 3,5 4

34 71101530 Nguyễn Văn Hy Nhóm 9 8 6 6,5 7

35 71104306 Nguyễn Hoàng Vũ 8 5,5 7 7

36 71100993 Nguyễn Văn Hải 8 5 6 6,5

37 71103752 Đặng Thị Bích Trâm Nhóm 10 8 7 9 8,5

38 71102180 Nguyễn Thị Thu Nga 8 9 7,5 8

39 71102198 Nguyễn Thị Kim Ngân 8 5,5 8 7,5

40 71101573 Bùi Duy Khánh 8 6 9 8

41 71103584 Đào Quang Tiến Nhóm 11 7 5,5 6,5 6,5

42 71104340 Chu Thế Vương 7 6,5 6 6,5

43 71103892 Sầm Lê Trung 7 6,5 7 7

44 71002571 Nguyễn Duy Phượng 7 3,5 3,5 4,5
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45 71104227 Trần Vũ Việt 7 6,5 7,5 7

46 71100062 Hồ Thị Kiều Anh Nhóm 12 8 5,5 5 6

47 71100689 Nguyễn Thị Ngọc Đa 8 5 8,5 7,5

48 71101696 Nguyễn Quang Khương 8 5,5 8 7,5

49 71102433 Trương Thảo Nhi 8 6 6 6,5

50 71100152 Trần Thị Tú Anh Nhóm 13 8 5 7 7

51 71104371 Nguyễn Hà Vy 8 5 7 7

52 71100233 Phan Nguyên Bảo 8 6,5 8 7,5

53 71100286 Huỳnh Lê Duy Bình 8 5 6 6,5

54 71104170 Phạm Cao Văn Nhóm 14 7 6,5 8 7,5

55 71104082 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7 6 7,5 7

56 71100718 Đặng Xuân Thành Đạt 7 6,5 5,5

57 71102878 Ngô Thành Sang 7 6,5 5,5 6

58 71000899 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nhóm 15 7 9 7,5 7,5

59 71000901 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7 9 8 8

60 71103261 Trang Thu Thảo 7 7 6,5 7

61 71103450 Đỗ Thị Thu Thọ 7 5 7 6,5
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